
STT Dịch vụ du lịch Địa chỉ liên hệ Số điện thoại
Địa chỉ Website,

facebook...
Hạng sao

Quy mô, Sức 

chứa (phòng, 

người..)

Ghi chú

I

1 Tân Phú

01 Nguyễn Tri 

Phương, phường 

Lê Lợi

0365.328.120

2 Tây Đô

263A Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

02602.210.397

3 Nam Đăkla
Tổ 3, phường Lê 

Lợi
0914.024.773

4 Khách sạn Cát Tường
Tổ 2, phường Ngô 

Mây
0963.006.686 1 25 phòng

5 Motel Trung Tín
Tổ 2, phường Ngô 

Mây
0865.220.168 1 20 phòng

6 Sông Mã

611 Phan Đình 

Phùng, phường 

Duy Tân

2603.923.777 46 phòng

7 Thành Thu

326 Phan Đình 

Phùng, phường 

Duy Tân

2603.862.666

8 Đăng Minh

287 Phan Đình 

Phùng, phường 

Duy Tân

9 Trúc Hoàng Hà
38 Ngô Quyền, 

phường Thống 

Nhất, TP. KonTum

2603.700.999 2 sao 30 phòng
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

10 Tây Nguyên

225 Trần Hưng 

Đạo, phường 

Thống Nhất,TP. 

Kon Tum

0935.199.268 2 sao 29 phòng
Ngô Thị 

Ngọc Ánh

11 Hồng My
09 Ngô Quyền, 

phường Thống 

Nhất, TP KonTum,

1 sao 13 phòng
Phan Thị 

Thành

12 Quang Minh 3

380 Đào Duy Từ, 

phường Thống 

Nhất,TP Kon Tum

1 sao 15 phòng
Trần Quang 

Minh

13 An Thái

39 Lý Thường 

Kiệt, phường 

Quang Trung

02603.815.555
http://anthaihotel.com.vn

An Thái HoTel
40-80 nguời

14 Hội An

734 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quang Trung

02603.862.593 30-70 người

15 Holel Ngọc Uyên

550 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quang Trung

02603.867.101 Khách Sạn Ngọc Uyên 30-70 người

16 Ngọc Uyên 2

743 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quang Trung

0988.295.401 30-70 người

17 Hoàng Gia Bảo

205 Nguyễn Thiện 

Thuật, phường 

Quang Trung

0976.640.779 30-70 người

18 Thành Thu 1

773 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quang Trung

0988.420.691

https://thanhthu1hotel.co

m

Thanh Thu 1 Hotel.

40-60 người

19 Chăm Pa

201 Hà Huy Tập, 

phường Quang 

Trung

0817.727.345 20-40 người

20 Bông Villa
41 Âu Cơ, phường 

Quang Trung
0705.417.417

 Bông Villa Hotel & 

Apartment
30-50 người

21 KS Lam Hồng

Thôn KonTu2, xã 

Đăk Blà-TP Kon 

Tum

0914.024.552 Đậu Thúy Hằng 1 sao 15 phòng

CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM

(Kèm theo Công văn số 847/VHTT, ngày 26 tháng 7 năm 2022)

DỊCH VỤ LƯU TRÚ

KHÁCH SẠN
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22 KS Ngọc Anh

202 Lê Lợi,

phường Quyết

Thắng

0833.567.709 01 sao 12 phòng

23 Bích Phương

233 Trần Hưng

Đạo, phường Quyết

Thắng

093.570.009 1 sao 18 phòng

24 Hùng Tín

127 Nguyễn Huệ,

phường Quyết

Thắng

0898.387.679

25 Đông Dương

30 Bạch Đằng,

phường Quyết

Thắng

0933.080.478
Indochine Hotel Kon 

Tum
3 sao 81 phòng

26 Hoàng Vân

02 Hoàng Văn Thụ, 

phường Quyết

Thắng

0914.102.030 3 sao 50 phòng

27 Hoàng Thịnh 1

117 Nguyễn Huệ,

phường Quyết

Thắng

0974.783.799 2 sao 24 phòng

28 Hoàng Thịnh 2
605 Nguyễn Huệ, 

phường Quyết 

Thắng,TP Kon Tum

02603.887.997 1 sao 22 phòng

29 My

48(73 số cũ) Hoàng

Văn Thụ, phường

Quyết Thắng

0907.721.271 1 sao 12 phòng

30 Window

06 Đoàn Thị Điểm, 

phường Quyết 

Thắng, TP Kon 

Tum

https://www.booking.co

m/hotel/vn/window.vi.ht

ml

2 sao 22 phòng

31 KS Hào Hoa

361 Trần Hưng

Đạo, phường Quyết

Thắng

0904.790.064 1 sao 12 phòng

32 Việt Trâm

162 Nguyễn Huệ, 

phường Quyết 

Thắng, TP.Kon 

Tum

02603.869.269 1 sao 12 phòng

33 Limousine

624 Nguyễn Huệ, 

phường Quyết 

Thắng, TP Kon 

Tum

0965.297.788 1 sao 16 phòng

34 Bình Minh

204 Trần Hưng 

Đạo, tổ 1, phường 

Thắng Lợi

02603.862.694

35 Bắc Hương
196 Trần Hưng Đạo

0963.456.479

36 Hà An 17 Thi Sách, Tổ 3, 

phường Thắng Lợi

0260.2478.555

37 Thanh Lịch 218 Đào Duy Từ, 

phường Thắng Lợi, 

0914.010.315

38 Window 2

131 Thi Sách, Tổ 

6, phường Thắng 

Lợi

02603.700.222

39 Green 192 Bắc Cạn, 

phường Thắng Lợi

02603.912.567

40 Kon Klor

155 Bắc Cạn, Ko 

Klor, phường 

Thắng Lợi

0260.3861.555

41 Bảo Ngọc 64 Thi Sách, Tổ 3, 

phường Thắng Lợi

0983.710.067

42 Kơ Nia 14 Bắc cạn, 

phường Thắng Lợi

0352.868.773

43 Khách sạn Hữu Nghị

279 Bà Triệu, 

phường Quyết 

Thắng

2603.911.560 19 phòng

1 Nắng Nghiêng

Thôn Kon Klor 2, 

xã Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0834.026.022 23 người

HOMESTAY



2 Juna's 

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0773.572.562 40 người

3  Nguyễn Thị Ngọc Bích

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0905.793.489 20 người

4  Hnam Gya

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0355.663.595 30 người

5 Y Lệ

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0368.568.042 10 người

6 Y Thúy

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0782.596.633 6 người

7  Y Maih

Thôn Kon Jơ Dri, 

xã Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0384.830.354 20 người

8 Vườn Thu

10- Mai Xuân 

Thưởng, Nguyễn 

Trãi

0905.115.351 04 phòng

9 A Biu Thôn Plei Klech 0333.929.240
Homstay A Biu xã 

Ngok Bay, Kon Tum
60-70 người

10 Homestay 

Quốc lộ 24, thôn 

Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 1, xã Đăk Blà, 

TP Kon Tum

Mai Văn Dương

1 Huy Hoàng

Đường Nguyễn 

Bình, Tổ 5, Phường 

Trần Hưng Đạo

0963.745.679 Lê Thanh Lưu

5 phòng lưu trú, 

tổng diện tích 

150m
2

2 Việt Nam Phượt Bùi Ngọc Hà

8 phòng lưu trú, 

tổng diện tích 

1450m
2

3 Hạ Trắng 01

Đường Trường 

Chinh, Tổ 1, 

Trường Chinh

0971.313.505 Nguyễn Thị Kim Khuyên 10 phòng

4 Hạ Trắng 02 0971.313.505 Nguyễn Văn Mong

5 Sóc Nâu

Đường Trần Nhân 

Tông, Tổ 1, 

phường Trường 

Chinh

08 phòng

6 Sơn Trà

145 Trần Văn Hai, 

Tổ 1, phường 

Trường Chinh

'0905.144.261 10 phòng

7 Bình Yên

60 Đào Duy Từ, Tổ 

1, phường Trường 

Chinh

08 phòng

8 Rạng Đông

Trần Phú, Tổ 5, 

phường Trường 

Chinh

'0982.869.548 09 phòng

9 VTV

161 Trần Văn Hai, 

Thôn Sơ Lam 2, 

phường Trường 

Chinh

0964.971.616 10 phòng

10 Romance

225 Trần Văn Hai, 

Thôn Sơ Lam 2, 

phường Trường 

Chinh

0394.787.679 07 phòng

11 Tường Vi

14 Trường Chinh, 

Thôn Sơ Lam 2, 

phường Trường 

Chinh

0862.019.468 08 phòng

12 Thanh Huyền

29 Duy Tân, Thôn 

Kon Tu 2, Trường 

Chinh

'0905.059.976 12 phòng

13 Hồng Vân

22 Bùi Xuân Phái, 

Thôn Kon Tu 2, 

phường Trường 

Chinh

0912.631.494 Đặng Thị Lan 10 phòng

NHÀ NGHỈ



14 Danh Hoàng

Đào Duy Từ, Thôn 

Sơ Lam 1, Trường 

Chinh

0260.2211444 08 phòng

15 Mỹ Loan II
Thôn Kon Hra Ktu, 

xã Chư Hreng
0353.424.426

16 Đăk Rơ Wa

Thôn Kon Tum Kơ 

Pơng, xã Đăk Rơ 

Wa, TP Kon Tum

0972.044.942 50 người

17 Tấn Phú

67 Nguyễn Tri 

Phương, phường 

Lê Lợi

18 Thủy Ngân
05 Đồng Nai, 

phường Lê Lợi
0972.157.247

19 Quang Minh
92 Đồng Nai, 

phường Lê Lợi
0978.275.926

20 Tiến Đạt
Tổ 2, phường Lê 

Lợi
0978.275.926

21 Hà My
Tổ 4, phường Lê 

Lợi

22 Ngân Hà
Tổ 4, phường Lê 

Lợi
0362.797.979

23 Hương Quê

22-Mai Xuân 

Thưởng, Nguyễn 

Trãi

0336.059.650 07 phòng

24 Kim Thanh
Tổ 2, phường Ngô 

Mây
0374.411.487 15 phòng

25 Thiên Nga
Tổ 3, phường Ngô 

Mây
0988.206.379 10 phòng

26 Mộc Nguyên

101 Nguyễn Thiện 

Thuật, phường Duy 

Tân

8 phòng

27 Đại Phát

Đường QH số 4, tổ 

10, phường Duy 

Tân

8 phòng

28 Ngọc Bích

Đường QH số 4, tổ 

10, phường Duy 

Tân

8 phòng

29 Hoàng Trang

Đường QH số 4, tổ 

10, phường Duy 

Tân

8 phòng

30 Mỹ Lai

577 Phan Đình 

Phùng, phường 

Duy Tân

10

31 Hoa Thiên

Phan Đình Phùng, 

tổ 10, phường Duy 

Tân

7

32 Anh Đức

577 Phan Đình 

Phùng, phường 

Duy Tân

8 phòng

33 Việt Phương Trang 132A Mai Hắc Đế, 

phường Duy Tân

0984.834.016 19 phòng

34  Trúc Quỳnh
206 NgôQuyền, 

phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum

02603.700.888

Nguyễn Thị Thanh Trúc

15 phòng

35  Như Quỳnh

30 Nguyễn 

CôngTrứ, phường 

Thống Nhất, TP 

Kon Tum

 0936.274.359 6 phòng
Ngô Thị 

Hoa

36  Bảo Nhi
402 ĐàoDuyTừ, 

phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum

13 phòng
Nguyễn 

Văn Quy

37 HồngYến
07- NguyễnHuệ, 

phường Thống 

Nhất, TP. Kon Tum

3912870 6 phòng
Dương Thị 

Phụng

38 Thuỳ Linh

21 Hoàng Thị 

Loan, phường 

Quang Trung

0357.621.726 20-40 người



39 Nhà Nghỉ Mười Đức

512 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quang Trung

0963.649.777 20-40 người

40  Mười Đức

04 Tuệ Tĩnh, 

phường Quang 

Trung

0963.649.777 20-30 người

41  Thanh Xuân

205/9 Hoàng Thị 

Loan, phường 

Quang Trung

0944.913.411 20-30 người

42  Huy Hoàng

205/4 Hoàng Thị 

Loan, phường 

Quang Trung

0984.427.020 20-30 người

43  Win Win

205 Hoàng Thị 

Loan, phường 

Quang Trung

0931.185.589 20-30 người

44  Quang Minh I

71 Nguyễn Sinh 

Sắc, phường Quang 

Trung

02603.863.313 20-30 người

45  Giang Thanh

06 Tuệ Tĩnh, 

phường Quang 

Trung

0365.272.727 20-30 người

46  Thanh Vy

31 Phạm Ngọc 

Thạch, phường 

Quang Trung

0984.355.399 20-30 người

47  Gia Hân

802 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quang Trung

0905.606.207 30-50 người

48 Nhà khách 702

702 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quang Trung

02603.868.945 40-70 người

49  Nhã Vinh
QL 24, xã Đăk Blà, 

TP Kon Tum
0914.034.183 Trần Huỳnh 15 người

50 Như Ý
249 Bắc Cạn, 

phường Thắng Lợi
0396.702.003

51 Kim Tâm
18 Bắc Cạn, 

phường Thắng Lợi
0364.491.179

52 Hồng Yến II
29 Bắc Cạn, 

phường thắng Lợi
0388.576.044

53 Bắc Cạn
230 Bắc Cạn, 

phường Thắng Lợi
0963.742.999

54 Phượng Hồng
28 Yết Kêu, tổ 2, 

phường Thắng Lợi
0914.147.189

55 Anh Tuấn
09 Phan Huy Chú, 

phường Thắng Lợi
0933.082.109

56 Làng Hồ
18 Bắc Cạn, 

phường Thắng Lợi
0933.082.109

57 Trúc Quỳnh

206 Ngô Quyền, 

phường Quyết 

Thắng, TP Kon 

Tum

2603.700.888 15 phòng

II

1  Dung Nhân
Phương Quý 1, Xã 

Vinh Quang
0376.603.538 Dung Kim 300 người

2 Galaxy
Phường Trường 

Chinh
0916.838.182 25 bàn

3 90
517- Nguyễn Huệ, 

phường Thống 

Nhất, TP. Kon Tum

0905.101.790

4 P Rin

427 Đào Duy Từ, 

phường Thống 

Nhất,

0903.091.267 700 người

5 An Thái

58 Đoàn Thị Điểm, 

phường Quang 

Trung

02603.815.555 200-350 người

NHÀ HÀNG

DỊCH VỤ ĂN UỐNG



6 Phố Biển

294 Hai Bà Trưng, 

phường Quang 

Trung

0387.789.768 100-150 người

7 Nhà Hàng Marian

02 Ngô Quyền, 

phường Thống 

Nhất,

0982.862.936 700 người

8 Indochine Restaurant

30 Bạch Đằng, 

phường Quyết 

Thắng

02603.863.334
Facebook  Indochine 

Restaurant 
3 sao 1000 khách

9 Nhà hàng Cua Đỏ

337 Phan Chu 

Trinh, phường 

Quyết Thắng

0905.238.578 100 khách

10 Thủy tạ
167 Hồ Tùng Mậu, 

phường Tháng Lợi

11 Hải sản Hương Biển
211 Bà Triệu, tổ 6, 

phường Thắng Lợi
0824.612.579

12 Dê núi

65 Nguyễn Viết 

Xuân, tổ 6, phường 

Thắng Lợi

0775.750.878

1 Cơm tấm 213 409 Trần Hưng Đạo 0966.835.444 70 khách

2 Cơm tấm số 10

64 Trần Bình 

Trọng, phường 

Quyết Thắng

0935.911.140
Facebook Cơm gà 

Hương Đào
70 khách

3 Cơm gà Hương Đào

08 Trần Bình 

Trọng, phường 

Quyết Thắng

02603.862.822 50 khách

4 Quán cơm

Thôn Kon Tu 2, 

phường Trường 

Chinh

5 Thanh Dung Đường Duy Tân 0338.299.602 10 bàn

6 Bé ba

200 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0974.572.844

7 Cơm sườn

30 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

8 Bán quán cơm (678)

341 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0935.231.678

9
Bán quán cơm(Chín 

Khang)

371A Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0906.505.409

10 Bán quán cơm

381 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0773.414.010

11 Quán cơm

377B Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

12 Cô Bảy Thôn 2 0384.793.279
 Quán nhỏ, sức 

chứa 20 người

13 Cường Phong Quán Thôn 2 0326.252.374
Quán nhỏ, sức 

chứa 20 người

14 Quán cơm Thái Hòa
Tổ 2, phường Ngô 

Mây
0906.417.614 20 người

15 Trạm Nghỉ chân Bắc Hà
Thanh Trung, 

phường Ngô Mây
0973.733.970 80 người

16 Quán cơm 82
Tổ 3, phường Ngô 

Mây
0925.200.900 20 người

17 Phạm Thuý Hằng

 248 Phan Đình 

Phùng, phường 

Duy Tân 

30 người

18 Đoàn Thị Kim Thuý

 252 Phan Đình 

Phùng, phường 

Duy Tân 

30 người

19 Bùi Thị Minh Thư

 540(127) Duy 

Tân, phường Duy 

Tân 

25 người

QUÁN CƠM



20 Hiệp Thành
529 Nguyễn Huệ, 

phường Thống 

Nhất, Tp Kon Tum

0603.862.470 100 người

21 Cơm niêu Đồng Quê

713 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quang Trung

0905.859.667 20-40 người

22 Đồng Quê 2

04 Nguyễn Nhu, 

phường Quang 

Trung

0905.955.357 30-50 người

23 Cơm gà Hải Nam

757 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quang Trung

02603.915.281 15-30 người

24 Cơm niêu Cá Bống 1
861 Phan Đình 

Phùng
40-60 người

1 Hải sản 67
Trần Văn Hai, Tổ 

1, Trường Chinh
08 bàn

Có triển 

vọng phát 

triển sản 

phẩm điêu 

khắc

2 Đất Việt
Trần Văn Hai, Tổ 

1, Trường Chinh
10 bàn

3 232

Trần Văn Hai, Tổ 

1, phường Trường 

Chinh

10 bàn

4 Hải Triều

'30 Nguyễn Viết 

Xuân, Tổ 3, 

phường Trường 

Chinh

0702.414.723 08 bàn

5 Bê thui Cầu Mồng

117 Trần Phú, 

phường Trường 

Chinh

0903.535.444 10 bàn

6 Quán 42

'42 Trần Phú, Tổ 5, 

phường Trường 

Chinh

0981.961.549 10 bàn

7 Dê Thanh Hà

Nơ Trang Long, Tổ 

3, phường Trường 

Chinh

'0966.672.115 08 bàn

8 Thế Duy

15 Trần Phú, 

phường Trường 

Chinh

'0981.961.549 08 bàn

9
Lương Sơn Quán (câu cá 

thư giãn)

Thôn 4, xã Chư 

Hreng
0905.601.700 100 người

10 Hồng Trúc Garden
Thôn 4, xã Chư 

Hreng
0985.559.686 100 người

11 Lẫu sương

92 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0962.438.190

12
Bán quán nhậu (Suối 

Hnor)

30 Nguyễn Văn 

Linh, phường Lê 

Lợi

13 Quán nhậu thịt cầy

475 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

14 Quán nhậu thịt cầy

218 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0906.592.195

15 Bán lẩu gà (Quán 38)

435 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0976.987.692

16
Quán nhậu Vạn Hoa 

Garden

Quốc lộ 24, thôn 

Kon Gur, xã Đăk 

Blà, TP Kon Tum

0935.077.789 Đặng Thị Kim Thư 15

17 Bán quán nhậu Trần Đại Nghĩa 0968.344.614

18 Quán nhậu Lẫu Loan
Tổ 2, phường Ngô 

Mây
0354.209.657 40 người

19 Quán nhậu Hà Tây Quán
Tổ 1, phường Ngô 

Mây
0388.289.612 30 người

20 Câu cá Vườn dừa
Tổ 2, phường Ngô 

Mây
0359.988.468 50 người

21
Quán nhậu

 Suối Ia Sar

Thôn Lâm Tùng 

xã Ia Chim thành 

phố Kon Tum

0349.464.120 5 sao 70-80 người

QUÁN NHẬU



22 Quán nhậu Thùy Linh
Tổ 2, phường Ngô 

Mây
0977.489.863 40 người

23 Quán 82
 427 U Rê, phường 

Duy Tân 
0935.463.997 100 người

24 Quán Ba Thi
 03 Đặng Dung, 

phường Duy Tân 
0905.150.865 50 người

25 Quán 65
 608 Duy Tân, 

phường Duy Tân 
0985.014.355 40 người

26 Quán 272
 272 U rê, phường 

Duy Tân 
0902.958.258 50 người

27 Bê Quyền
 611 Duy Tân, 

phường Duy Tân 
40 người

28 Câu cá Trùng Dương
 01 Hàm Nghi, 

phường Duy Tân 
150 người

29 Quán Hồng Đấu
 02 Hàm Nghi, 

phường Duy Tân 
100 người

30 Quán 88  88 Tô Hiến Thành, 

phường Duy Tân 

0343.113.505 40 người

31 Quán 60

 287 Trần Khánh 

Dư, phường Duy 

Tân 

40 người

32 Căn tin 196
 196 U Rê, phường 

Duy Tân 
0979.722.661 200 người

33 Quán nhậu

 252 Trường 

Chinh, phường 

Duy Tân 

0905.780.779 70 người

34 Quán nhậu

 270 Trường  

Chinh, phường 

Duy Tân 

0984.504.442 50 người

35 Quyên 67
539- Nguyễn Huệ, 

phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum

0983.592.346

36 Quán 62
490 Nguyễn Huệ, 

phường Thống 

Nhất,TP Kon Tum

0906.566.626

37 Gỏi lá Yến Vy 43 Trần Cao Vân, 

phường Thống Nhất

0961.709.747

38 Gỏi lá Sức Sống mới 21 Trần Cao Vân, 

phường Thống Nhất

0362.592.515

39 Gỏi lá Út Cưng 45 trần Cao Vân, 

phường Thống Nhất

0768.424.737

40 Quán Muối É 390 Đào Duy Từ, 

phường Thống Nhất

0905.247.547

41 Dê làng Hồ 456 Đào Duy Từ, 

phường Thống Nhất

0919.193.577

42 Quán nhậu 69

429 Hùng Vương, 

phường Quang 

Trung

0909.061.068 50-100 người

43 Quán Hải sản 186

186 Bà Triệu, 

phường Quang 

Trung

0905.367.777 30-60 người

44 Lẩu xương Bảy Long

591 Hùng Vương, 

phường Qunag 

Trung 

0905.449.284 50-100

45 Lẩu xương Cây Muồng

170 Hà Huy Tập, 

phường Quang 

Trung

0961.120.159 50-100

46 Long Béo

159 Nguyễn Sinh 

Sắc, phường Quang 

Trung

0706.263.789 30-50 người

47 Quán 46

46 Nguyễn Văn 

Cừ, phường Quang 

Trung

30-60 người

48 Thanh Bình

642 Hùng Vương, 

phường Quang 

Trung

08773.069.755 50-100 người



49 Quán nhậu Đăk Blà

Quốc lộ 24, thôn 

KonTu1, xã Đăk 

Blà-TP Kon Tum

'0967.458.089 Nguyễn Thị Nguyệt

50 Quán 15

15 Phan Bội Châu, 

phường Quyết 

Thắng

0935.455.099 100 khách

51 Quán bê 01

04 Phan Bội Châu, 

phường Quyết 

Thắng

0935575752 100 khách

52 Quán Hồng Lan

153 Lê Lợi, 

phường Quyết 

Thắng

0983.441.269 100 khách

53 Quán 121

121 Đoàn Thị 

Điểm, phường 

Quyết Thắng

0937.045.967 100 khách

54 Cháo vịt út Phước

08 Ngô Tất Tố, 

phường Quyết 

Thắng

0935.561.679 80 khách

55 Quán 57

57 Trần Quang 

Khải, phường 

Quyết Thắng

100 khách

56 Chân gà nướng
138 Đống Đa, tổ 7, 

phường Thắng Lợi
0383.032.483

57 Chuông gió
26 A Gió, tổ 4, 

phường Thắng Lợi

58 Ba Hưng
141 Đống Đa, tổ 7, 

phường Thắng Lợi
0989.705.030

59 Phố Ẩm thực Kon Tum

24 Bạch Đằng, 

phường Quyết 

Thắng

0905.238.578

1 Cà phê Mây

694, Phạm Văn 

Đồng, tổ 4, Phường 

Trần Hưng Đạo

0977.778.354 Nguyễn Văn Nhiên
300m

2
, 10 bàn 

(100 khách)

2 Cà phê Vườn hoa Bé Út
1Phương Quý 1, 

Vinh Quang
'0357.296.101 Cà phê Vườn hoa Bé Út 50 người

3 Cà phê Phúc Thanh
Phương Quý 1, 

Vinh Quang
'0382.030.405 Cà phê Phúc Thanh 40 người

4 Cà phê Anh Thư
Phương Quý 2, 

Vinh Quang
'0932.518.165 Anh Thư 20 người

5 Làng Việt

Trần Văn Hai, Tổ 

1, phường trường 

Chinh

50 bàn

6 Thủy Tiên

Trần Văn Hai, Tổ 

1, phường trường 

Chinh

10 bàn

7 Bóng đá 24 Trường Chinh 10 bàn

8 69 Trường Chinh 69 Trường Chinh 08 bàn

9 Ngọc Thái
143 Trường Chinh, 

Tổ 3
'0396.884.646 08 bàn

10 Cao Dũng '195 Trần Phú, Tổ 3 0392.898.599 10 bàn

11 Đình Dũng

205 Trần Phú, Tổ 

3, phường Trường 

Chính

0946.371.258 10 bàn

12 Mạnh Quân

147 Trần Phú, Tổ 

4, phường Trường 

Chính

0964.500.006 08 bàn

13 Huy

363 Urê, Tổ 4, 

phường Trường 

Chính

0364.067.579 07 bàn

14 Đỗ Yến

115 Trần Phú, Tổ 

4, phường Trường 

Chính

0986.029.652 08 bàn

15 Villa

05 Trần Phú, Tổ 5, 

phường Trường 

Chính

0983.427.783 40 bàn

16 19

19 Trần Phú, Tổ 5, 

phường Trường 

Chính

12 bàn

CÀ PHÊ, GIẢI KHÁT



17 Mê Kông

185 Nơ Trang 

Long, Tổ 5, 

phường Trường 

Chính

10 bàn

18 Thanh Tâm

Võ Nguyên Giáp, 

Thôn Kon Tu 2, 

phường Trường 

Chính

0905.061.349 08 bàn

19 Hoàng Anh

Thu Bồn, Thôn 

Kon Tu 2, phường 

Trường Chính

0388.625.425 10 bàn

20 Gia Bạch

Duy Tân, Thôn 

Kon Tu 2, Trường 

Chinh

0935.255.689 08 bàn

21 Coffee xanh
Plei groi, Chư 

Hreng
0966.269.477 100 người

22 Võ Thị Mỹ Duyên

Thôn Kon Klor, 

xã Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0358.294.487 15 người

23 Nguyễn Thị Phương

Thôn Kon Klor, 

xã Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0374.804.433 20 người

24 Thủy Tiên
145 Phạm Văn 

Đồng, phường

25 Giao mùa
128 Phạm Văn 

Đồng

26 Cà phê, giải khát

278 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0387.745.509

27
Cà phê, giải khát (Nắng 

mai)

280C Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0968.101.247

28
Cà phê, giải khát (Giọt 

đắng)

57 Trần Đại Nghĩa, 

phường Lê Lợi

29
Cà phê, nước ngọt (Phi 

Điệp)

Trần Đại Nghĩa, 

phường Lê Lợi
0989.923.410

30
Cà phê, giải khát (Thanh 

Thủy)

227B Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

02606.286.826

31 Cà phê, giải khát

385 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0932.249.491

32
Cà phê, giải khát (Quán 

387)

387 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0985.976.368

33 Cà phê, giải khát

399 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0974.274.752

34
Cà phê, giải khát (Cây 

sung)

403 Phạm Văn 

Đồng
0931.666.168

35 Cà phê, giải khát (Boy)

449 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

36 Cà phê, giải khát (Ara)

461 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0914.044.561

37
Cà phê, giải khát ( 

Winking Coffe)

51A Ngô Đức Kế, 

phường Lê Lợi
0937.281.687

38 Cà phê, giải khát Hoài
79 Ngô Đức Kế, 

phường Lê Lợi
0395.274.519

39
Cà phê, giải khát (Thảo 

Nguyên)

49 Đồng Nai, 

phường Lê Lợi
0988.162.984

40
Cà phê, giải khát (Hải 

Hà)

51 Đồng Nai, 

phường Lê Lợi
0946.569.333

41
Cà phê, giải khát (Hồng 

Mây)

61 Đồng Nai, 

phường Lê Lợi
0343.750.889

42 Cà phê, giải khát

376 Phạm Văn 

Đồng, tổ 5, phường 

Lê Lợi

43 Cà phê, giải khát (Trinh)

367 phạm văn 

đồng, phường Lê 

Lợi



44 cà phê giải khát ( Biên)

369 phạm văn 

đồng, phường Lê 

Lợi

45 Cà phê, giải khát (Loan)
Tổ 2, phường Lê 

Lợi

46
Cà phê giải khát (Anh 

Thư)

21 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0906.445.543

47
Cà phê, giải khát (Hoàng 

Uyên)

159 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

48 Cà phê, giải khát 10 Phạm Văn Đồng 0971.097.068

49
Cà phê, giải khát (La 

San)

333A Phạm Văn 

Đồng
0866.773.702

50 Cà phê, giải khát (Boy)
449 Phạm Văn 

Đồng

51 Cà phê giải khát ( trực) Làng 2, v

52 Cà phê, giải khát

399 Phạm Văn 

Đồng, phường Lê 

Lợi

0974.274.752

53 Ngọc Lan
Thôn 2, phường Lê 

Lợi
0984.124.555

Quán lộ thiên, sức chứa 

6 bàn

54 Sao Đêm
Thôn 2, phường Lê 

Lợi
0363.732.927

Quán lộ thiên, sức chứa 

6 bàn

55 Võng Bé Thức
Trung Nghĩa Tây, 

xã Kroong
0977.713.922

Quán lộ thiên, sức chứa 

7 bàn

56 Thanh Tiền
Trung Nghĩa Đông, 

xã Kroong
0787.757.349

Quán lộ thiên, sức chứa 

6 bàn

57 Thanh Thuý Thôn 2, xã Kroong 0764.615.932
Quán lộ thiên, sức chứa 

6 bàn

58 Tiệm Chú Mười 2
Tổ 2, phường Ngô 

Mây
0968.137.043 20

59 Cà phê Mỹ Linh
Tổ 2, phường Ngô 

Mây
0388.566.938 20

60 Café Nguyên Sơ
Tổ 2, phường Ngô 

Mây
0903.004.159 40

61 Café Nhà
Tổ 2, phường Ngô 

Mây
0968.385.179 40 người

62 Café Lâm Gia
Tổ 1, phường Ngô 

Mây
0399.489.123 30 người

63 Hồ Thị Thu Hường
 224 U Rê, phường 

Duy Tân 
0986.110.514 100 người

64  Nguyễn Trần Anh Tuấn 
 208 U Rê, phường 

Duy Tân 
0968.171.079 80 người

65 Lê Thị Thùy Dung 609 Duy Tân 0961.105.176 40 người

66  Nguyễn Thành Trung 
 613 Duy Tân, 

phường Duy Tân 

 0905.997.884

0982.674.674 
40 người

67 Trần Lệ Thủy
 627 Duy Tân, 

phường Duy Tân 
0979.724.627 300 người

68 Phan Lý Tú Uyên
 621 Duy Tân, 

phường Duy Tân 
0365.003.649 40 người

69  Trần Thị Như Hoàng 

 156 Trần Khánh 

Dư, phường Duy 

Tân 

0389.370.934 40 người

70 Trương Thị Thúy

 455 Trần Khánh 

Dư, phường Duy 

Tân 

0984.936.267 50 người

71 Lê Thanh Bình

264 Trần Khánh 

Dư, phường Duy 

Tân, phường Duy 

Tân

0337.469.056 40 người

72 Trần Thị Thu Ngân

439 Trần Khánh 

Dư, phường Duy 

Tân

0862.923.779 50 người

73 Trần Thị Thanh Tâm

01 Võ Nguyên 

Giáp, phường Duy 

Tân

0888.112.727 40 người

74 Nguyễn Đình Hoàng

153 Võ Nguyên 

Giáp, phường Duy 

Tân

0984.752.739 70 người

75 Trần Hùng Cảm
241 Hàm Nghi, 

phường Duy Tân
0918.977.297 100 người



76 Lê Xuân Sửu
 42 Đặng Dung, 

phường Duy Tân 
0912.791.254 40 người

77 Nguyễn Thị Chinh

44 Đinh công 

tráng, phường Duy 

Tân

0769.690.753 50 người

78 Trần Thị Phát

131 Đinh Công 

Tráng, phường Duy 

Tân

0986.838.877 50 người

79 Cà phê Da Vàng
249 Trần Phú , 

phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum

02603.863.167
cafedavang28@gmail.co

m

80 Cà phê Thanh Hương
519 Nguyễn Huệ, 

phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum

0905.314.148

81 8  Coffee
331 Võ Nguyên 

Giáp, xã Đăk Cấm
0387.408.847 40 người

82 Cà phê Bằng Lăng
237 Võ Nguyên 

Giáp, xã Đăk Cấm
0826.868.779 40 người

83 Sân vườn
148 Võ Nguyên 

Giáp, xã Đăk Cấm
0796.618.585 50 người

84 Cao Nguyên Coffee

308 Bà Triệu, 

phường Quang 

Trung

0349.755.891
 Café Cao Nguyên Kon 

Tum
30-50 người

85 Country Coffe

320 Bà Triệu, 

phường Quang 

Trung

Cà Phê Nguyên Chất 

Kon Tum Country 

Coffee

30-50

86 Teh Café 

378 Hoàng Thị 

Loan, phường 

Quang Trung

0767.192.345 tEh Café 30-50

87 Coffe 5S

274 Bà Triệu, 

phường Quang 

Trung

0357.003.399
5s organic coffee and 

restaurant
30-50 người

88 CoMa Coner-Café

257 Trần Nhân 

Tông, phường 

Quang Trung

0985.222.452 20-40 người

89 Zin Zin Coffee

06 Mạc Đỉnh Chi, 

phường Quang 

Trung

0855.230.777
Fb: Zin Zin coffee 06 

Mạc Đỉnh Chi_ KonTum
20-40 người

90 ElySee Coffe

21 Mạc Đỉnh Chi, 

phường Quang 

Trung

0379.888.642
Fb: Cafe Elysee 21 Mạc 

Đĩnh Chi Kon tum
30-50 người

91 MaiKa Coffe

314 Hùng Vương, 

phường Quang 

Trung
0909.33 3.744

Fb: Maika coffee 30-50 người

92 Miên Miên Coffe

431 Hùng Vương, 

phường Quang 

Trung

0377.968.779 Fb: Miên Miên Coffe 30-50 người

93 Mr Boi Coffe

435 Vùng Vương, 

phường Quang 

Trung

0343.640.005
Coffee & Milk Tea Mr 

Boi
30-50 người

94 Tình Cờ Coffe

296 Hai Bà Trưng, 

phường Quang 

Trung

0905.141.037 30-50 người

95 The Morning Coffe
45 Âu Cơ, phường 

Quang Trung
0935.885.353  The morning coffe 30-50 người

96 Vân Coffe

700 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quang Trung

0906.437.778 30-50 người

97 Hà Anh Coffe

02 Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

phường Quang 

Trung

0978.577.778 30-50 người

98 Garden Coffee

322 Trần Nhân 

Tông, phường 

Quang Trung

0388.321.025 30-50 người

mailto:cafedavang28@gmail.com
mailto:cafedavang28@gmail.com


99 Phố Núi

Thôn Kon Mơ Nay 

Kơ Tu 1, xã Đăk 

Blà, TP Kon Tum

0961.846.762 Phạm Thị Dâu

100 Cà Phê Việt

Quốc lộ 24, thôn 

Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, xã Đăk Blà, 

TP Kon Tum

'0978.921.289 Nguyễn Đình Khải

101 Cà phê Lam Hồng

Thôn KonTu2, xã 

Đăk Blà-TP Kon 

Tum

0914.024.552 Đậu Thúy Hằng

102 Cà phê 

Thôn KonTu2, xã 

Đăk Blà-TP Kon 

Tum

'0914.024.552 Thùy Linh

103 Cà phê Hà Anh

Quốc lộ 24, thôn 

Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, xã Đăk Blà, 

TP Kon Tum

'0376.076.297 Bùi Thị Ngọc Sáng

104 Indochine Coffee

30 Bạch Đằng, 

phường Quyết 

Thắng

02603.863.334 Facebook Indochine 

Coffee

3 sao

200 khách

105 Vườn Thu

30 Bạch Đằng, 

phường Quyết 

Thắng

0915.420.421 70 khách

106 Sunrise

552 Nguyễn Huệ, 

phường Quyết 

Thắng

0935.929.468 80 khách

107 Hoa Trâm

156 Hoàng Văn 

Thụ, phường Quyết 

Thắng

0385.856.979 150 khách

108 Melody

133 Hoàng Văn 

Thụ, phường Quyết 

Thắng

0949.709.415 150 khách

109 Cà phê Sun

373 Trần Hưng 

Đạo, phường Quyết 

Thắng

0812.117.567 50 khách

110 Cà phê MESSA

02 Phan Đình 

Phùng, phường 

Quyết Thắng

02606.553.868 70 khách

111 Cà phê Oanh

116 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Quyết Thắng

0984.255.939 50 khách

112 cà phê Trâm

 Hoàng Văn Thụ, 

phường Quyết 

Thắng

0905.292.702 50 khách

113 Cà phê Lynn

140 Hoàng Văn 

Thụ, phường Quyết 

Thắng

120 khách

114 Cà phê Classic

205B Lê Hồng 

Phong, phường 

Quyết Thắng

100 khách

115 Trà sữa Cốc Cốc

139 Lê Hồng 

Phong, phường 

Quyết Thắng

034367737
Facebook Trà sữa Cốc 

Cốc
70 khách

116 Trà sữa TocoToco
24 Tố Hữu, phường 

Quyết Thắng
0905.250.694

Facebook 'Trà sữa 

TocoToco Kon Tum
70 khách

117
Trà sữa Gongcha Kon 

Tum

349 Lê Hồng 

Phong, phường 

Quyết Thắng

0977.413.779
Trà sữa Gongcha Kon 

Tum
80 khách

118 Ghế Đẩu

195 Đoàn Thị 

Điểm, phường 

Quyết Thắng

0868.366.683  Ghế Đẩu 

III

1
 Điểm hát cho nhau nghe 

Bạn nhà nông

Thôn 5, xã Đoàn 

Kết
0907.611.036

2 Yến sào Kon Tum
Tổ 1, phường Ngô 

Mây
0962.888.679

3 Vườn Trà
Thôn 2, xã Đăk 

Cấm
0981.710.368 500 người

4

5 Hương Đồng
Thôn 2, xã Đăk 

Cấm
0905.127.132 200 người

ĐIỂM VUI CHƠI GIẢI TRÍ



6 Thanh Bình
Thôn 2, xã Đăk 

Cấm
0382.817.707 400 người

7 Hồ Thu
Thôn 2, xã Đăk 

Cấm
0972.302.741 200 người

8 Villa

05 Trần Phú, Tổ 5, 

phường Trường 

Chinh

0983.427.783 100 người

9
Cà phê, câu cá thư giãn - 

Vĩ Nhân Quán

587,  Phạm Văn 

Đồng, tổ 3, Phường 

Trần Hưng Đạo

0567.776.776 Nguyễn Anh Vĩ 2000m
2

10 Câu cá lá cọ

Tổ 5, 

phường Nguyễn 

Trãi

0935.378.747 15 chòi

11 Tre làng quán

10- Hồ Quý Ly, 

phường Nguyễn 

Trãi

0905.349.886 10 bàn

12 Karaoke, Bi da Ngọc Lan Thôn 2, xã Kroong 0984.124.555 Qui mô nhỏ, gia đình

13 Bi da Thiên nhiên Thôn 2, xã Kroong 0972.351.499 Qui mô nhỏ, gia đình

14 Bi da Thanh Bình
Trung Nghĩa Đông, 

xã Kroong
0383.076.618 Qui mô nhỏ, gia đình

15 Karaoke Final
 604 Duy Tân, 

phường Duy Tân 

16 Karaoke Chiều Tím 403 Đào Duy từ, 

phường Thống Nhất

0603.863.626 10 phòng

17 Đoàn Trung Quốc

52 Đinh Công 

Tráng, phường Duy 

Tân

18 Thiện Hương Thẩm Mỹ

264 Trần Khánh 

Dư, phường Duy 

Tân

19 Nguyễn Thị Lan Anh

 137 Đinh Công 

Tráng, phường Duy 

Tân 

20 Nguyễn Thị Hoài Thu

 119 Đinh Công 

Tráng, phường Duy 

Tân 

21  Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

 (64 cũ) Đinh Công 

Tráng, phường Duy 

Tân 

22 Nguyễn Thị Thủy

 159 Đinh Công 

Tráng, phường Duy 

Tân 

23 Guitar Tú Linh

339 Hùng Vương, 

phường Quang 

Trung

10-20 người

24 Tango Piano

521 Hùng Vương, 

phường Quang 

Trung

0365.375.004 10-25 người

25 CLB-Dạy múa Trí Linh

286 Bà Triệu, 

phường Quang 

Trung

0983.188.257  Vũ Đoàn Ngọc Linh 20-40 người

26
Rạp chiếu phim, Coffee 

Cinemax

73 Lê Hồng Phong, 

phường Quang 

Trung

0866.222.877
Cinemax Kon Tum

http://cinemaxvn.com/
60-150 người

27 Royal Club

18 Lê Hồng Phong, 

phường Quang 

Trung

0935.705.777 10-20 người

28 New Way

354 Trần Nhân 

Tông, phường 

Quang Trung

0903.044.448 10-20 người

29 Billiards Club Rin Rin

536 Hùng Vương, 

phường Quang 

Trung

0905. 057 .117 20-50 người

30 Billiards 88

88 Hoàng Thị 

Loan, phường 

Quang Trung

0983.204.379 10-20 người

31 Cafe Billỉads Hải Sơn

74 Lê Quý Đôn, 

phường Quang 

Trung



32 Star Gym

404 Hùng Vương, 

phường Quang 

Trung

093 5.199.839
STAR GYM 1 - Hùng 

Vương KON TUM
20-40

33 Gym NT5

237 Đống Đa, 

phường Quang 

Trung

0382.592.123
 NT5 Fitness & Yoga 

Center
20-40 người

34 Bể bơi Phú Gia

Khu dân cư Phú 

Gia, phường Quang 

Trung

02606.559.655
Fb: Nhà Hàng Hồ Bơi 

Phú Gia
30-40 người

35 CLB YOGA PHA VŨ 

347 Trần Nhân 

Tông, phường 

Quang Trung

0913.419.289 10-20 người

36 Sân bóng đá mini Việt Trung

30 Hoàng Thị 

Loan, phường 

Quang Trung

0795.615.679 30-50 người

37 Cyber Game

516 Hùng Vương, 

phường Quang 

Trung

0935.100.488 10-30 người

38 Net Sky 122

122 Hoàng Thị 

Loan, phường 

Quang Trung

 0966.831.383 10-30 người

39 Cyber XContainer

45 Đoàn Thị Điểm, 

phường Quang 

Trung

0383.229.958 10-30 người

40 Log Gaming

111A Hoàng Thị 

Loan, phường 

Quang Trung

0777.405l.777 10-30 người

41 Karaoke Âm Vang

21 Võ Văn Dũng, 

phường Quang 

Trung

0936.976.212 30-50 người

42 Karaoke Thiên King

514 Hùng Vương, 

phường Quang 

Trung

0917.761.188  Thiên King Karaoke 40-70 người

43
Khu vui chơi trẻ em 

Quảng Trường

Tuyến đường 

Nguyễn Sơn-Quảng 

trường 16/3, 

phường Quang 

Trung

30-50 người

IV

1 Điêu khắc đá mỹ nghệ

933,  Phạm Văn 

Đồng, tổ 5, P. Trần 

Hưng Đạo

0961.278.666
Công ty TNHH Ngọc 

Thiên Phú
250m

2

2 Thanh Thủy 251 Urê, Tổ 5 0905.259.468

3 Vương Đình Đoàn

195 Duy Tân, Thôn 

Kon Tu 2, phường 

Trường Chinh

0971.104.865

4 Dệt thổ cẩm

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

Y Xenh

5 Dệt thổ cẩm

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

Y Xanh

6
Đan lát, tạc tượng dân 

gian

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP  

Kon Tum

 0325.543.873

7 A Gởi
Thôn  Kroongklah, 

xã Kroong
0333.733.549 Đan gùi  Thủ công

8 A Lau
Thôn  Kroongklah, 

xã Kroong
0333.733.549 Đan gùi  Thủ công

9 Mộc Huy Thỉnh
Tổ 3, phường Ngô 

Mây
0989.245.668

10 Cửa hàng đồ gỗ Bình Tây
Tổ 3, phường Ngô 

Mây
0906.417.569

11 Sao Đông Phương

489 Hùng Vương, 

phường Quang 

Trung

02603.865.590

12 Nhà dệt thôn Plei tơngia

Thôn Plei Tơngia, 

phường Quang 

Trung

0389.447.085

SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ, OCOOP

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

https://www.google.com.vn/search?q=S%C3%A2n%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20mini%20Vi%E1%BB%87t%20Trung&sxsrf=ALiCzsZlsIZTvXM_DkzMEYUWhJxVbXUrug:1656469798410&ei=7bi7Ysb-Oeyx2roP5dOKwAM&ved=2ahUKEwiF46jvztH4AhWCm1YBHdAwAzgQvS56BAgJEAE&uact=5&oq=S%C3%A2n+b%C3%B3ng+%C4%91%C3%A1+mini+Vi%E1%BB%87t+Trung&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIICCEQHhAWEB0yCAghEB4QFhAdMggIIRAeEBYQHTIICCEQHhAWEB0yCAghEB4QFhAdSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGDuA2gAcAB4AIABhQGIAYUBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=3552372134558354868&lqi=CiFTw6JuIGLDs25nIMSRw6EgbWluaSBWaeG7h3QgVHJ1bmdaIyIhc8OibiBiw7NuZyDEkcOhIG1pbmkgdmnhu4d0IHRydW5nkgEPc29jY2VyX3ByYWN0aWNlqgEpEAEqJSIhc8OibiBiw7NuZyDEkcOhIG1pbmkgdmnhu4d0IHRydW5nKEI&sa=X&rlst=f
https://www.google.com.vn/search?q=Log+Gaming&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZ5zOvzuFoacPXVeba_TEFHjdkaTg%3A1656469958003&ei=xbm7YrnkPOns2roPxKO-wAM&oq=Log+Gaming&gs_l=psy-ab.3..0i13k1l10.96723.96723.0.97328.1.1.0.0.0.0.110.110.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.110....0.VooIxCvD7rU


13 Thổ cẩm Y Dương

Thôn Plei Đôn, 

phường Quang 

Trung

0935.735.565

1 Tinh bột Nghệ

593 Phạm Văn 

Đồng, tổ 3, P. Trần 

Hưng Đạo

2 Tinh bột Ngũ cốc

593 Phạm Văn 

Đồng, tổ 3, P. Trần 

Hưng Đạo

3

Công ty cổ phần KoRa 

Group (Hồng đảng sâm, 

nấm linh chi)

Số 193 Duy Tân, 

Thôn Kon Tu 2
02606.272.888

4
Võ Thị Lệ Thu (tinh bột 

nghệ Phúc Ngân)

Hẻm 168 Duy Tân, 

Thôn Kon Tu 2
0905.497.168

5

Công ty cổ phần ứng 

dụng CNC Hoàng Linh 

(Sâm dây NL ngâm mật 

ong rừng, mứt sâm dây 

NL tẩm mật ong rừng, 

sâm dây NL củ tươi, lá 

sâm dây NL tươi)

Số 11, Phan Văn 

Trị, Tổ 2
0934.855.178

6

Công ty TNHH MTV 

sản xuất Thương mại và 

Dịch vụ Gia Vương (Trà 

gừng nguyên chất nhãn 

hiệu Tú Anh)

Số 43 Trường 

Chinh, Tổ 3
0942.226.161

7

Công ty Cổ phần dược 

liệu sạch Kon Tum (rượu 

sâm dây NL, sâm dây 

khô NL)

số 80 Võ Nguyên 

Giáp, 

Thôn Kon Tu 2

0979.119.777

8
Làng Văn hóa du lịch 

cộng đồng Kon Kơ Tu 

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

A Kâm: 0355.663.595 

(Tổ trưởng Tổ HT 

DVDL làng Kon Kơ 

Tu)

3 sao

9 Chuối sấy Thanh Hồng
Thôn 5, xã Đoàn 

Kết
0983.643.579 3 2000kg/năm

10 Rượu Cần A Biu
Thôn Plei Klech, 

Ngọc Bay
0333.929.240

Homstay A Biu xã 

Ngok Bay, Kon Tum
3 sao

1
Đội múa xoang thôn Kon 

Jơ Dri

Thôn Kon Jơ Dri, 

xã Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0336.644.946 Y Hằng

2
Đội múa xoang thôn Kon 

Kơ Tu

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

Y Djer

3 Đội thôn  Kroongklah
Thôn  Kroongklah, 

xã Kroong
0333.733.549

4 Đội thôn  Kroongktu
Thôn  Kroongktu, 

xã Kroong
0333.316.687

5 Múa xoang
Jơ Drợp, Xã Đăk 

Năng
0382.358.140 100 người

6 Kon Tum kơ nâm

Thôn Kon Tum kơ 

Nâm, phường 

Thống Nhất

0386.110.317

7 Kon hrachot
Thôn Konhrachot, 

phường Thống Nhất

0935.846.703

8 Đội người lớn tuổi

9 Đội Thiếu niên

10 Đội người lớn tuổi

11 Đội Thiếu niên

12 Y Nhơn

Thôn Plei Tơnghia, 

phường Quang 

Trung

0395.108.534

MÚA XOANG

Thôn 5 

(làng Plie Rơ 

Lơng), xã Đăk Cấm
Thôn 7 (Yang 

Roong), xã Đăk 

Cấm

SẢN PHẨM OCOP



13 Y Nguyệt

Thôn Plei Đôn, 

phường Quang 

Trung

1
Đội cồng chiêng thôn 

Kon Jơ Dri

Thôn Kon Jơ Dri, 

xã Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0368.568.042

2
Đội cồng chiêng thôn 

Kon Kơ Tu

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0335.657.177 A Chrang

3
Đội thôn  Kroongklah 

(2đội)

Thôn  Kroongklah, 

xã Kroong
0333.733.549

4
Đội thôn  Kroongktu (2 

đội)

Thôn  Kroongklah, 

xã Kroong
0333.316.687

5 Cồng chiêng
Jơ Drợp, Xã Đăk 

Năng
0382.358.140 100 người

6 Kon Tum Kơ Nâm
Thôn Kon Tum k ơ 

Nâm
0386.110.317

7 Kon Hrachot Thôn Konhrachot 0973.926.670

8 Đội người lớn tuổi

9 Đội Thiếu niên

10 Đội người lớn tuổi

11 Đội Thiếu niên

1 A Bẽn

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0773.572.562

2 A Kâm

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0355.663.595

3 A Bẽn

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0773.572.562

4 A Kâm

Thôn Kon Tu, xã 

Đăk Rơ Wa, TP 

Kon Tum

0355.663.595

5 Thôn  Kroongklah
Thôn  Kroongklah, 

xã Kroong
0333.733.549

Hiện không 

có thuyền

6 Thôn  Kroongktu
Thôn  Kroongktu, 

xã Kroong
0333.316.687

Hiện không 

có thuyền

7 Du thuyền độc mộc

 Ông Nguyễn 

Trung Thành -HTX 

Thủy Sản Thành 

Tâm - Thôn Plei 

Weh xã Ia Chim 

thuộc du lịch sinh 

thái Lòng hồ Ia Ly

0398.269.294
Chủ du

 thuyền

DU THUYỀN ĐỘC MỘC

Thôn 5 

(làng Plie Rơ 

Lơng), xã Đăk Cấm

Thôn 7 (Yang 

Roong), xã Đăk 

Cấm

CỒNG CHIÊNG


